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I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) 

Đọc đoạn trích: 

(1)Yêu biết mấy, những dòng sông bát ngát 
Giữa đôi bờ rào rạt lúa ngô non 

Yêu biết mấy, những con đường ca hát 
Qua công trường mới dựng mái nhà son! 

(2)Yêu biết mấy, những bước đi dáng đứng 
Của đời ta chập chững buổi đầu tiên 
Tập làm chủ, tập làm người xây dựng 

Dám vươn mình cai quản lại thiên nhiên! 

(3)Yêu biết mấy, những con người đi tới 
Hai cánh tay như hai cánh bay lên 

Ngực dám đón những phong ba dữ dội 
Chân đạp bùn không sợ các loài sên! 

(4)Thơ ta ơi! Hãy cất cao tiếng hót 
Ca ngợi trăm lần Tổ quốc chúng ta! 

Mùa thu đó, đá bắt đầu trái ngọt 
Và bất đầu nở rộ những vườn hoa... 

(Trích Mùa thu mới, Tố Hữu, Thơ Tố Hữu, NXB Văn học, 1998, tr.204-205) 

Thực hiện các yêu cầu: 

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? 
Câu 2. Ghi lại những hình ảnh diễn tả vẻ đẹp của quê hương, đất nước trong khổ thơ (1) 
Câu 3. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong khổ thơ (3) 
Câu 4. Nhận xét về tình cảm của tác giả đốiv ưới đất nước và con người Việt Nam được thể hiện 
trong đoạn trích. 

II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 

Câu 1 (2,0 điểm) 

Từ nội dung đoạn trích ở phần đọc hiểu, hãy viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy 
nghĩ của anh/chị về sự cần thiết của khát vọng vươn lên, làm chủ cuộc sống đối với tuổi trẻ trong 
thời đại ngày nay. 



Câu 2 (5,0 điểm) 

Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ rồi. Bây giờ thì Mị tưởng mình cũng là con trâu, mình cũng là 
con ngựa, là con ngựa phải đổi ở cái tài ngựa nhà này đến ở cái tàu ngựa nhà này đến nhà khác, 
ngựa chỉ biết ăn cỏ, biết đi làm mà thôi. Mị cúi mặt, không nghĩ ngợi nữa, mà  nào cũng chỉ nhớ 
đi nhớ lại những việc giống nhau, tiếp nhau vẽ ra trước mặt, mỗi năm mỗi mùa, mỗi tháng lại 
làm đi làm lại: Tết xong thì lên núi hái thuốc phiện, giữa năm thì giặt đay, xe đay, đến mùa thì đi 
nương bẻ bắp, và dù đi hái củi, bung ngô,  nào cũng gài một bó đay trong cánh tay để tước 
thành sợi. Bao giờ cũng thế, suốt năm suốt đời như thế. Con ngựa, con trâu làm còn có, đêm nó 
còn được đứng gãi chân, đứng nhai cỏ, đàn bà con gái nhà này thì vùi vào việc làm cả đêm cả 
ngày. 

Mỗi ngày Mị càng không nói, lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa. Ở cái buồng Mị nằm, kín 
mít, có một cái cửa sổ một lỗ vuông bằng bàn tay. nào trông ra cũng chỉ thấy trăng trắng, không 
biết là sương hay là nắng, Mị nghĩ rằng mình cứ chỉ ngồi trong cái lỗ vuông ấy mà trông ra, đến 
bao giờ chết thì thôi. 

[...] 

Lúc ấy, trong nhà đã tối bưng, Mị rón rén bước lại, A Phủ vẫn nhắm mắt, nhưng Mị tưởng như A 
Phủ đương biết có người bước lại… Mị rút con dao nhỏ cắt lúa, cắt nút dây mây. A Phủ cứ thở 
phè từng hơi, không biết mê hay tỉnh. Lần lần, đến lúc gỡ được hết dây trói ở người A Phủ thì Mị 
cũng hốt hoảng, Mị chỉ thì thào được một tiếng “Đi ngay…”, rồi Mị nghẹn lại. A Phủ bỗng khụy 
xuống, không bước nổi.Nhưng trước cái chết có thể đến nơi ngay, A Phủ lại quật sức vùng lên, 
chạy. 

Mị đứng lặng trong bóng tối. 

Rồi Mị cũng vụt chạy ra.Trời tối lắm. Nhưng Mị vẫn băng đi. Mị đuổi kịp A Phủ, đã lăn, chạy, 
chạy xuống tới lưng dốc. Mị nói, thở trong hơi gió thốc lạnh buốt: 

- A Phủ cho tôi đi. 

A Phủ chưa kịp nói, Mị lại nói: 

- Ở đây thì chết mất. 

(Trích Vợ chồng A Phủ, Tô Hoài, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018, tr.6-14) 

Phân tích hình tượng nhân vật Mị trong hai đoạn trích trên. Từ đó, nhận xét cách nhìn mang tính 
khám phá về con người Tây Bắc của nhà văn Tô Hoài trong tác phẩm. 

-HẾT- 


